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Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Chu vi và diện tích một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 7cm là:
               Chu vi: 56cm …                   46cm …

               Diện tích: 147cm2 …           157cm2 …

b) Chu vi và diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm là:
             Chu vi         72 cm ……..               18 cm………
             Diện tích     180 cm2……              18 cm2…….
c) Diện tích một miếng bìa hình chữ nhật chiều dài 6 dm, chiều rộng  6cm là:
  36  cm2 ……              360  cm2 …. ..                   306   cm2 …….
d) Diện tích và chu vi miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4 dm, chiều rộng bằng  eq \f(1,5)  chiều dài

             Diện tích: 310cm2 …….           320cm2 …….
             Chu vi:     96 cm ….. . ..            86cm ……..
Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

a) Kết quả của phép tính 12453 + 34271 là

A. 46724        

B. 46706    

    C. 46624

b) Biết ? – (754 + 14763) = 23456. Giá trị của  ?  là:

A. 7939 

        B.  39973         
   C.38973 
Câu 3. a. 465 : 5 = ?

A. 93

           B. 94

          C. 95


            D. 96
 b. Kết quả của 304 chia cho 8 được là:

          A. 41

          B. 40


C. 39



 D.38
Câu 4. a. 143 : 3 = ?
          A. 47 (dư 2)

B. 47 (dư 3)

C. 47 (dư 4)

            D. 47 ( dư 5)
  b. 132 + 392 : 7   = ?


A. 56


B. 180

C. 188

            D. 156

Câu 5: Số?
589 mm + 367 mm – 458 mm = ………..
           5 976 g + 1836g : 6 = …………. 
Câu 6. 
a.Tổng hai số là 369, nếu ta tăng 1 số hạng lên 69 đơn vị thì tổng mới là:…………………….
b.Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 8 lần thì được 208. Số cần tìm là:


A. 24



B. 25


C. 26


D. 90
  TỰ LUẬN          
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

      54 253 – 26 198               38 793 + 29 785             32 825  x 3                38 945 : 8
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng:


368 + ………. = 679 + 278

            …..…….  x  5   = 365 x 3
Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 9 cm, chiều dài hơn chiều rộng là 18 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?
……………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………..
Bài  4. Cửa hàng có 5 bao gạo, mỗi bao cân nặng 78 kg. Cửa hàng  đã bán đi  EQ \F(1,3) số gạo đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu kg gạo?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5:  Tìm một số biết rằng nếu ta thêm vào số đó 685 đơn vị rồi giảm đi 6 lần thì được 387?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Bài 6 : Tính diện tích hình H, có kích thước như trong hình vẽ là:……………………………
Bài 7 : Có 9 chữ số viết liền nhau 120317495. Giữ nguyên thứ tự các chữ số, em hãy xóa đi 4 chữ số để được số có 5 chữ số:
a)Lớn nhất, số đó là số nào?....................................................................................................
b)Bé nhất, số đó là số nào?......................................................................................................
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